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ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2025 - 2026
Môn: TOÁN - LỚP 3

Điểm Lời phê của thầy cô giáo

Câu 1. a. Số "Bốn mươi sáu nghìn không trăm linh bảy" viết là:
A. 46 700 B. 46 070 C. 46 007 D. 40 607

b. Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?
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A. 3 giờ 40 phút B. 8 giờ 15 phút C. 15 giờ 8 phút D. 8 giờ 3 phút

Câu 2. Lan bắt đầu đọc sách lúc 8 giờ 15 phút và kết thúc lúc 9 giờ kém 20 phút.
Thời gian Lan đọc sách là:

A. 25 phút B. 35 phút C. 20 phút D. 30 phút

Câu 3. Thống kê số kg giấy vụn các tổ lớp 3C gom được:

Tổ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4

Số kg 22 18 25 15

a) Cả lớp gom được tất cả ................. kg giấy vụn.
b) Tổ gom được nhiều giấy nhất là ................. với ................. kg.
Câu 4. Làm tròn số 72 851 đến hàng nghìn được số:

A. 72 000 B. 73 000 C. 72 900 D. 70 000

Câu 5. Quan sát hình tròn tâm O bên dưới (Biết AC = 60cm):
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a) Bán kính hình tròn là: ......... cm.
b) Trung điểm của DB là điểm: .........



Câu 6. Đặt tính rồi tính:

35 162 + 28 475 82 740 - 45 362 14 205 × 5 28 456 : 4

Câu 7. Tính giá trị biểu thức: 5 200 + 15 600 : (12 405 - 12 399)

Câu 8. Nhân dịp đầu năm học, thư viện trường nhập về 1 850 quyển sách. Cô thủ
thư dự định xếp đều số sách này vào 8 kệ lớn. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách
và còn thừa lại bao nhiêu quyển?

Câu 9. Chú thợ xây dùng các viên gạch men hình chữ nhật dài 40 cm và rộng 15 cm
để ghép một bức tranh tường trang trí. Nếu bức tranh ghép từ 9 viên gạch như thế,
tính diện tích bức tranh?

Câu 10. Tìm số bị chia nhỏ nhất có thể, biết số chia là 8, thương là 125 và số dư là
số dư lớn nhất có thể của phép chia đó.


